
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền NGÀY ĐÓNG GHI CHÚ

1 HN1932X125 Chung Quốc Tín EF1932X1 2,000,000     21/10/2019

2 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 2,000,000     23/10/2019 Bổ sung học phí đợt trước

3 FL19V1X003 Quách Hồng Duyên ET19V1X1 2,000,000     23/10/2019

4 HN1932X137 Huỳnh Văn Pháo EF1932X1 1,500,000     23/10/2019

5 HN1932X138 Nguyễn Văn Tỷ EF1932X1 2,000,000     23/10/2019

6 KT1822X005 Nguyễn Phi Công ET1822X1 3,000,000     24/10/2019

7 LK1932X158 Võ Xuân Hồng EF1932X1 1,500,000     24/10/2019

8 GL1820X056 Lê Thị Ngọc ET1820X1 2,250,000     24/10/2019

9 PY1880X054  Võ Thị Hồng Loan ET1880X1 2,500,000     24/10/2019

10 KT1820X014 Trần Minh Dương ET1820X1 3,000,000     24/10/2019
 Học phí sẽ được chuyển 

sang học phí đợt tiếp theo 

11 KT1822X157 Hà Hải Hồ EF1822X1 3,000,000     24/10/2019

12 FL18V1X113 Nguyễn Thị Ngọc Nhờ EF18V1X1 2,550,000     25/10/2019

 Chuyển dư 300.000 so với 

học phí thực tế, số tiền 

chuyển dư sẽ chuyển sang 

học phí đợt tiếp theo 

13 BP1880X002 Trần Thị Huệ ET1880X1 2,500,000     25/10/2019

14 FL18V1X017 Trần Văn Khánh ET18V1X1 2,250,000     25/10/2019

15 XH1880X037(BP) Nguyễn Thị Thủy ET1880X1 1,750,000     25/10/2019

16 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 250,000        25/10/2019

17 XH1880X011 Nguyễn Hữu Ngân ET1880X1 2,500,000     25/10/2019

18 XH1880X033 Nguyễn Thanh Tuyền ET1880X1 2,500,000     25/10/2019

19 KT1820X164 Trần Thị Diểm Kiều EF1820X1 3,000,000     25/10/2019

20 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 2,500,000     26/10/2019

Thời gian:  21/10/2019 - 27/10/2019
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